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TỔNG KẾT

1. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc:
	Thời gian
	Tên cuộc KN
	Người lãnh
đạo
	
Tóm tắt diễn biến chính
	
Ý nghĩa

	Năm 40
	Hai Bà Trưng
	Trưng Trắc, Trưng Nhị
	- Mùa Xuân năm 40, Hai Bà phát động khởi nghĩa ở …………, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Châu Giao.
	- Thể hiện ý chí đấu tranh giành lại độc lập chủ quyền của nhân dân ta.
- Khẳng định thế lực phong kiến Trung Quốc không thể cai trị nhân dân ta vĩnh viễn được.


	Năm 42 – 43
	Kháng chiến chống nhà Hán
	.…………………….
	- Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở ………….. (Hà Nội).
- Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa rồi Luy Lâu.
	

	Năm 248
	Bà Triệu
	Triệu Thị Trinh
	- Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa) rồi lan khắp ………………
	

	542 –548
	Lý Bí
	Lý Bí
	- Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa. Năm 542 và 543, quân Lương 2 lần phản công nhưng thất bại. Mùa Xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi ……….. (Lý Nam Đế), lập ra nước ………………..
	

	548 – 602
	Kháng chiến chống quân Lương
	Triệu Quang Phục, Lý Phật Tử
	- Chọn Dạ Trách làm căn cứ, 
- Năm 550, Trung Quốc có loạn, Trần Bá Tiên về nước. Chớp thời cơ đó, nghĩa quân phản công, cuộc kháng chiến kết thúc …………….
	

	Năm 722
	Mai Thúc Loan
	Mai Thúc Loan
	- Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân khởi nghĩa, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. Ông liên kết với nhân dân khắp Giao Châu, …………, chiếm được thành Tống Bình.
	

	776-791
	Phùng Hưng
	Phùng Hưng
	- Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải phất cờ khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được thành …………………….
	



2. Sự chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội
a. Kinh tế
- Nông nghiệp: …………………………...
- Các nghề thủ công cổ truyền được duy trì và phát triển như: gốm, dệt vải………..
- Giao lưu, buôn bán trong và ngoài nước.
* Tóm lại kinh tế nước ta phát triển mặt dù rất chậm chạp.
b. Văn hóa
- Tôn giáo: Nho giáo, Đạo giáo, ………….
- Chữ viết: chữ Hán.
- Các phong tục tập quán được giữ vững.
c. Xã hội: Sơ đồ các tầng lớp xã hội: SGK
- Sau hơn một ngàn năm ………………, tổ tiên ta vẫn giữ được các phong tục, tập quán cổ truyền.
-> điều đó chứng tỏ sức sống mãnh liệt, tiếng nói, phong tục, tập quán, tiếng nói nếp sống của dân tộc ta không có gì tiêu diệt được.

LUYỆN TẬP:
1. Học sinh dựa vào những kiến thức đã học, điền vào phần còn trống (…) để hoàn thành nội dung bài học.

